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	          Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết

     40%
	Thông hiểu

    30%
	Vận dụng

    20%
	Vận dụng cao             10%
	Tổng

	Chủ đề 1:

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	Biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.
	Hiểu được sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
	
	 
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	1

0,5

5%
	
	
	2
1

10%

	Chủ đề 2:
HIDROCACBON
	Biết  tính chất vật lý, tính chất hóa học và đặc điểm cấu tạo phân tử của Metan, Etilen, Axetilen.
	Hiểu được phản ứng đặc trưng, phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của Metan, Etilen,

Axetilen.
	Nhận biết Metan, Etilen,

Axetilen bằng phương pháp hóa học. Vận dụng tính chất hóa học học của Metan, Etilen,

Axetilen
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	3

1,5

15%
	2

1

10%
	2

1

10%
	
	7
3,5

35%

	Chủ đề 3 :

DẪN XUẤT CỦA HIDROCABON.
	- Biết tính chất vật lý của Chất béo, Rượu Etylic, AxitAxetic.
-Biét độ rượu.

-Biết trạng thái tự nhiên và ứng dụng của Glucozơ, Saccarozơ,Tinh bột, Xelulozơ.
	-Hiểu được đặc điểm cấu tạo phân tử Rượu Etylic, AxitAxetic. 
-Hiểu được phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng tráng gương.
	Viết được phương trình hóa học cho phản ứng lên men rượu từ Glucozơ và tính  được thể tích rượu thu được.
	Lập được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	4

2

20%
	3

1,5

15%
	2

1

10%
	2

1

10%
	11
5,5

55%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	8

4

40%
	6

3

30%
	4

2

20%
	2

1

10%
	20

10

100%


